
- Cánh dày 18, thùng dày 18 6.200.000

- Tủ trên cao 700-800, sâu 340 - Tủ trên: 3.000.000

- Tủ dưới cao 800, sâu 600 - Tủ dưới: 3.200.000

- Cánh lõi MDF chống ẩm tiêu chuẩn V313 phủ 

acrylic
- Thùng lõi MDF xanh chống ẩm phủ melamine 

chuẩn EU

- Cánh dày 18, thùng dày 18 8.300.000

- Tủ trên cao 700-800, sâu 340 - Tủ trên: 4.000.000

- Tủ dưới cao 800, sâu 600 - Tủ dưới: 4.300.000

- Cánh tủ acrylic lõi nhựa

- Thùng lõi CDF, hoặc thùng bằng nhựa đặc pvc

Cánh dày 20, thùng dày 18 8.800.000

- Tủ trên cao 700-800, sâu 340 - Tủ trên: 4.200.000

- Tủ dưới cao 800, sâu 600 - Tủ dưới: 4.600.000

- Cánh tủ Zennolite/acrylic zenolite

- Thùng tủ phủ nhựa melamine chống thấm, lõi 

CDF. (hoặc thùng bằng nhựa pvc foam).

- Cánh dày 18, thùng dày 18 5.200,00

- Tủ trên cao 700-800, sâu 340 - Tủ trên: 2.500.000

Gỗ Melamine - Tủ dưới cao 800, sâu 600 - Tủ dưới: 2.700.000

(Bảo hành 1 năm)
- Cánh MDF chống ẩm tiêu chuẩn V313 phủ 

melamine
- Thùng tủ MDF chống ẩm tiêu chuẩn V313 phủ 

melamine

- Cánh dày 18, thùng dày 18 6.000.000

- Tủ trên cao 700-800, sâu 340 - Tủ trên: 2.800.000

Gỗ Laminate - Tủ dưới cao 800, sâu 600 - Tủ dưới: 3.200.000

(Bảo hành 1 năm) - Cánh lõi MDF chống ẩm ép laminate

- Thùng lõi MDF chống ẩm tiêu chuẩn V313 phủ 

nhựa melamine 

- Cánh dày 18, thùng dày 18 5.000.000

Gỗ MFC chống ẩm - Tủ trên cao 700-800, sâu 340 - Tủ trên: 2.400.000

(Bảo hành 1 năm) - Tủ dưới cao 800, sâu 600 - Tủ dưới: 2.600.000

- Lõi MFC chống ẩm tiêu chuẩn V313 phủ 

melamine

Inox 304 cánh Acrlic - Cánh acrylic dày 18, thùng inox 304 10.500.000

(Bảo hành 3 năm) - Tủ trên cao 700-800, sâu 340 - Tủ trên: 5.000.000

- Tủ dưới cao 800, sâu 600 - Tủ dưới: 5.500.000

ĐÁ NHÂN TẠO - Tủ trên cao 700-800, sâu 340 14.800.000

(Bảo hành 5 năm) - Tủ dưới cao 800, sâu 600 - Tủ trên: 7.200.000

- Cánh gỗ ghép phủ đá solid - Tủ dưới: 7.600.000

- Thùng tủ phủ nhựa melamine chống thấm, lõi 

CDF. Hoặc thùng bằng nhựa pvc foam

ĐÁ NHÂN TẠO - Tủ trên cao 700-800, sâu 340 21.600.000

(Bảo hành 10 năm) - Tủ dưới cao 800, sâu 600 - Tủ trên: 9.800.000

- Thùng lõi nhựa solid surface duramacs - Tủ dưới: 11.800.000

- Cánh lõi nhựa duramacs phủ đá solid surface 

- Cánh dày 18, thùng dày 18 6.500.000

- Tủ trên cao 700-800, sâu 340 - Tủ trên: 3.100.000

- Tủ dưới cao 800, sâu 600 - Tủ dưới: 3.400.000

- Lõi MDF chống ẩm tiêu chuẩn V313

08
Đài Loan, Hàn Quốc, 

Việt Nam

09 Mỹ, Việt Nam

10 
MDF Sơn Men (Bảo 

hành 2 năm)
Việt Nam

05
Châu Âu, Australia, 

Ấn Độ, Malayxia

06 Malayxia

07 Việt Nam

02

Acrylic/laminate lõi 

nhựa PVC (Bảo hành 3 

năm)

Gỗ nhựa An Cường

03 Acrylic phủ 2 mặt

04 Gỗ An Cường 

Zennolite  

(bảo hành 3 năm)

STT Tên Sản Phẩm Quy Cách (mm) Xuất Xứ Đơn Giá (vnđ)

1 Gỗ An CườngGỗ Acrylic An cường


